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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 29/5/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3613
	Nguyễn Văn Trung
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	3614
	Nguyễn Ngọc Hưng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	3615
	Lê Thị Điệp
	sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	3617
	Trần Thị Tuyết
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	3619
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	3620
	Hoàng Thị Minh Chính
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	3621
	Võ Văn Tây
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	3624
	Đào Sơn Lâm
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	3625
	Đặng Thị Thủy
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	3627
	Nguyễn Văn Sơn
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	3628
	Hoàng Thị Cẩm Nhung
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	3629
	Trương Thị Mỹ Nương
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	3630
	Nguyễn Thị Hòa
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	3632
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15 
	3633
	Trần Minh Tân
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	3636
	Hồ Thị Lời
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	3637
	Hoàng Văn Vũ
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	3638
	Lê Văn Cường
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	3639
	Lê Tài Hợp
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	3640
	Trương Vinh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	3642
	Nguyễn Văn Hùng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	3643
	Mai Thị Huệ
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	3644
	Diệp Thị Thu Hà
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	3645
	Nguyễn Thị Nguyên
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25 
	3646
	Trần Bảo Ngọc
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	3647
	Nguyễn Văn Đồng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27 
	3648
	Tràn Thị Thanh Huệ
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	3649
	Lê Quốc Hiếu
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	3650
	Trần Hiếu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	3651
	Bùi Quang Lãnh
	Quảng Phú, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	31 
	3656
	Nguyễn Phương Thảo Quyên
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	3676
	Hồ Thị Cẩm Nhung
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	33 
	3677
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34 
	3902
	Phan Nhật Tân
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


